
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN

ĐỀ THI KHÁO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015
MÔN THI: ĐỊA LÍ - 10

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề.
                                                                                   
                                                                              

ĐỀ SỐ 01
Câu 1: 5 điểm
Cho bảng số liệu:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 1980 – 2005

Năm Khối lượng vận chuyển
(nghìn tấn)

Khối lượng luân chuyển
(triệu tấn.km)

1980 42210 9823
1985 53675 12704
1990 53889 12554
1995 87220 21858
2000 138312 40390
2005 365828 61395

a/ Vẽ biểu đồ thể hiện khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển hàng hóa 
nước ta giai đoạn 1980 – 2005.

b/ Qua biểu đồ đã vẽ hãy nêu nhận xét.
Câu 2 : 3 điểm

Cho bảng số liệu :

DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 - 2009

Năm 1995 1999 2003 2009

Số dân ( nghìn người ) 71995 76596 80468 85789

Sản lượng lương thực ( nghìn tấn ) 26142 33150 37706 38950

Hãy tính bình quân lương thực trên đầu người của nước ta giai đoạn 1995 – 2009

( tạ/người )

Câu 3: 2 điểm
Cho bảng số liệu sau: 
SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 – 2010( triệu người)

Năm 1995 1999 2002 2005 2010

Tống số khách du lịch 1351,3 1781,8 2628,2 3477,5 5049,9

Hãy tính tốc độ gia tăng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 1995 – 2010

.............. Hết ...............
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm



ĐỀ SỐ 01                                                                                                                                                                    
Đáp án gồm 01 trang

Câu Ý Nội dung Điểm

1
( 5điểm)

a
- Vẽ biểu đồ: chọn biểu đồ cột kết hợp đường

Yêu cầu: biểu đồ có đầy đú các yếu tố: tên biểu đồ, bảng chú 

giải, trục chia các đơn vị chính xác

4,0

b

Nhận xét:

-Trong giai đoạn 1980 – 2005 khối lượng vận chuyển và khối 

lượng luân chuyển hàng hóa của nước ta tăng nhanh, nhất là giai 

đoạn 2000 – 2005

- Khối lượng vận chuyển tăng 8,7 lần

- Khối lượng luân chuyển tăng 6,25 lần

1,0

0,5

0,25
0,25

2
(3điểm)

- Áp dụng công thức: 
SLBQ = SLLT/ Dân số.100
Năm 1995 1999 2003 2009

SLBQ 36,3 43,2 46,9 45,4

3
(2điểm)

Hãy tính tốc độ gia tăng số khách du lịch quốc tế đến Việt 
Nam giai đoạn 1995 – 2010:
-Công thức: Lấy năm 1995  = 100%
Áp dụng công thức: 
SLBQ = SLLT/ Dân số.100
Tính tương tự ta có bảng số liệu sau

Năm 1995 1999 2002 2005 2010
Tốc độ gia tăng
khách DL (%)

100 131,9 194,4 257,3 373,7

HS có thể làm tròn số phần thập phân

2,0

Điểm toàn bài: 10 điểm

................HẾT.................

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN

HƯỚNG DẪN CHẤM THI KHÁO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU 
NĂM HỌC 2014- 2015
MÔN THI: ĐỊA LÍ - 10

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề.                                                                                   



ĐỀ SỐ 02
Câu 1: 5 điểm
Cho bảng số liệu:

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1989 – 2005

Năm Lượng gạo xuất khẩu
( nghìn tấn )

Kim ngạh xuất khẩu
(triệu USD)

1989 1425 321.8
1995 1998 546.8
2000 3477 667.3
2002 3241 725.5
2004 4060 950.0
2005 5202 1394

Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của nước ta giai đoạn 1989 

– 2005 và nêu nhận xét.

Câu 2: 3 điểm
Cho bảng số liệu:Diện tích và sản  lượng chè ở nước ta giai đoạn 1990-2005

Năm Diện tích (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn)
1990 60.6 145.1
1994 67.3 189.2
1997 78.6 235.0
2000 87.7 314.7
2003 116.3 448.6
2005 118.4 534.2

Tính năng suất chè của nước ta giai đoạn 1990 - 2005.
Câu 3: 2 điểm

Cho bảng số liệu sau: 
SỐ DÂN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1970 – 2010 ( Đơn vị: Triệu người )

Năm 1970 1979 1989 1999 2005 2010
Số dân 41 52,5 64,4 76,3 83,1 86,9

Hãy tính tốc độ gia tăng số dân nước ta giai đoạn 1970 – 2010.

.............. Hết ...............
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN

ĐỀ THI KHÁO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015
MÔN THI: ĐỊA LÍ - 10

Thời gian làm bài:  60 phút, không kể thời gian giao đề.
                                                                                   
                                                                              



SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN

HƯỚNG DẪN CHẤM THI KHÁO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU 
NĂM HỌC 2014 -  2015
MÔN THI: ĐỊA LÍ - 10

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề.                                                                                   

ĐỀ SỐ 02                                                                                           
Đáp án gồm 01 trang

Câu Ý Nội dung Điểm

1
( 5điểm)

- Vẽ biểu đồ: chọn biểu đồ cột kết hợp đường

Yêu cầu: biểu đồ có đầy đú các yếu tố: tên biểu đồ, bảng chú 

giải, trục chia các đơn vị chính xác

4,0

Nhận xét:

- Sản lượng gạo tăng (d/chứng)

- Kim ngạch xuất khẩu gạo tăng ( d/chứng)

1,0

2
(3điểm)

Năm Năng suất (tấn/ha)

1990 2,4

1993 2,8

1997 2,9

2000 3,6

2003 3,9

2005 4,5

3,0

3
(2điểm)

Tính tốc độ gia tăng số dân Việt Nam giai đoạn 1995 – 2010:
-Công thức: Lấy năm 1995  = 100%
Tính tương tự ta có bảng số liệu sau

Năm 1970 1979 1989 1999 2005 2010
Số dân 100 128 157 186 202.6 211,9

HS có thể làm tròn số phần thập phân

2,0

Điểm toàn bài: 10 điểm

................HẾT.................




